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A. Nội dung kiến thức
1. Nguyên sinh vật
2. Nấm
3. Thực vật
4. Động vật
5. Đa dạng sinh học
B. Bài tập minh họa
I. Phần trắc nghiệm:
Dạng 1. Nhiều lựa chọn:
Câu 1. Trong các sinh vật dưới đây, sinh vật nào không phải là nguyên sinh vật? 
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Câu 2. Nguyên sinh vật nào dưới đây gây bệnh nguy hiểm cho con người?
A. Trùng sốt rét. 		B. Tảo. 		C. Rong biển. 	D. Rong nho.
Câu 3. Sinh vật nào sau đây không phải nguyên sinh vật?
A. Rêu. 	B. Trùng kiết lị. 		C. Trùng giày. 		D. Tảo silic.
Câu 4. Nguyên sinh vật trong hình ảnh sau đây là
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A. trùng roi xanh. 	B. trùng sốt rét. 	C. trùng biến hình. 	D. tảo lục đơn bào.
Câu 5. Đặc điểm nào sau đây có cả ở trùng giày, trùng roi và trùng biến hình?
A. Cơ thể luôn biến đổi hình dạng. 	B. Cơ thể có cấu tạo đơn giản.
C. Di chuyển nhờ lông bơi. 		D. Có khả năng quang hợp.
Câu 6. Việc làm nào sau đây giúp chúng ta phòng tránh bệnh sốt rét?
A. Hạn chế tiếp xúc với gia súc. 			B. Tắm nắng vào buổi sáng sớm.
C. Dùng màn chống muỗi khi ngủ. 		D. Ăn chín, uống sôi.
Câu 7. Sinh vật nào sau đây là nguyên sinh vật?
A. Bèo ong. 		B. Dương xỉ. 		C. Thông. 		D. Trùng sốt rét.
Câu 8. Trùng kiết lị xâm nhập vào cơ thể người thông qua con đường nào?
A. Đường sinh dục. 			B. Đường hô hấp.	 
C. Đường tiêu hóa. 			D. Đường bài tiết.
Câu 9. Nguyên sinh vật trong hình ảnh sau đây là
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A. trùng giày. 	B. trùng roi xanh. 		C. trùng biến hình. 	D. tảo silic.
Câu 10. Trong kĩ thuật chuẩn bị ao nuôi thủy sản, người nuôi thường tiến hành gây màu nước ao. Màu nước ao nuôi lí tưởng là xanh lơ (xanh nõn chuối), xuất hiện do sự phát triển của tảo lục đơn bào trong nước. Người nuôi thủy sản luôn gây và cố gắng duy trì màu nước này trong suốt vụ nuôi nhằm mục đích gì?
A. Tiêu diệt các loài vi khuẩn gây bệnh cho thủy sản.
B. Giảm tốc độ bay hơi của nước ao.
C. Tăng nhiệt độ của nước ao.
D. Tăng lượng oxygen hòa tan trong nước.
Câu 11. Dựa vào cấu trúc cơ quan tạo bào tử, nấm có thể được chia thành một số nhóm như
A. nấm gây bệnh và nấm có lợi. 	B. nấm đảm, nấm túi và nấm tiếp hợp.
C. nấm đơn bào và nấm đa bào. 	D. nấm dị dưỡng và nấm tự dưỡng.
Câu 12. Nấm đảm không được cấu tạo từ thành phần nào sau đây?
A. Mũ nấm.		 B. Cuống nấm. 		C. Rễ. 		D. Sợi nấm.
Câu 13. Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về nấm?
A. Nấm là sinh vật dị dưỡng.
B. Nấm là sinh vật nhân thực.
C. Thành tế bào nấm được cấu tạo bằng chất chitin.
D. Tế bào nấm có chứa lục lạp.
Câu 14. Loại nấm nào sau đây được cấu tạo từ một tế bào?
A. Nấm hương.	 B. Nấm men. 	C. Nấm kim châm. 	D. Nấm linh chi.
Câu 15. Nấm hoại sinh có vai trò như thế nào trong tự nhiên?
A. Dùng trong công nghiệp chế biến thực phẩm.
B. Cho bóng mát và điều hòa không khí.
C. Phân giải chất hữu cơ thành chất vô cơ.
D. Tổng hợp chất hữu cơ từ chất vô cơ.
Câu 16. Bào tử túi là cơ quan sinh sản của loại nấm nào sau đây?
A. Nấm hương. 	B. Nấm men rượu. 	C. Nấm linh chi. 	D. Nấm rơm.
Câu 17. Quá trình chế biến rượu vang cần sinh vật nào sau đây là chủ yếu?
A. Nấm men                                        B. Vi khuẩn
C. Nguyên sinh vật                              D. Virus
Câu 18. Đặc điểm nào sau đây có ở cả nấm và vi khuẩn?
A. Có lối sống dị dưỡng: Hoại sinh hay kí sinh.
B. Cơ thể cấu tạo từ các tế bào nhân thực.
C. Một số đại diện có cơ thể đa bào.
D. Thành tế bào cấu tạo bằng chất chitin.
Câu 19. Vì sao nấm không được xếp vào giới Thực vật?
A. Không có khả năng tự dưỡng. 	B. Hình thái và môi trường sống đa dạng.
C. Là sinh vật nhân thực. 		D. Cơ thể đa bào.
Câu 20. Đặc điểm nào sau đây chỉ ở thực vật Hạt kín mà không có ở các nhóm thực vật khác?
A. Sống chủ yếu ở cạn. 			B. Sinh sản bằng hạt.
C. Thân có mạch dẫn. 			D. Có hoa và quả.
Câu 21. Loài thực vật nào sau đây gây ảnh hưởng xấu tới sức khỏe con người?
A. Cây thuốc lá. 		B. Cây bông. 		C. Cây đay. 		D. Cây cà chua.
Câu 22. Loài thực vật nào dưới đây không có hệ thống mạch dẫn?
A. Dương xỉ. 	B. Cây cam. 		C. Rau cải. 		D. Rêu.
Câu 23. Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về rêu?
A. Chưa có rễ chính thức. 		B. Không có khả năng hút nước.
C. Cấu tạo đơn bào. 			D. Thân đã có mạch dẫn.
Câu 24. Khả năng làm mát không khí của thực vật có được là nhờ quá trình nào sau đây?
A. Trao đổi khoáng. 		B. Hô hấp. 	C. Quang hợp. 	D. Thoát hơi nước.
Câu 25. Vì sao nói thực vật có vai trò bảo vệ đất và nguồn nước?
A. Thực vật có hệ rễ phát triển mạnh.
B. Tán cây cản bớt sức nước chảy do mưa lớn gây ra.
C. Thực vật có hệ rễ phát triển mạnh giữ đất, cản dòng chảy do mưa lớn gây ra, một phần nước mưa thấm dần xuống các lớp đất tạo thành nươc ngầm.
D. Tán lá cản bớt ánh sáng và tốc độ gió.
Câu 26. Thực vật góp phần làm giảm thiểu ô nhiễm môi trường nhờ khả năng nào sau đây?
A. Hấp thụ khí carbon dioxide và các khí thải độc hại khác, đồng thời thải khí oxygen.
B. Hấp thụ khí oxygen và thải khí carbon dioxide ra môi trường.
C. Giảm lượng mưa, giảm lũ lụt và hạn hán.
D. Giữ lại bụi bẩn trong lòng đất, hạn chế hàm lượng bụi trong không khí.
Câu 27. Động vật thuộc lớp nào có cấu tạo cơ thể tiến hóa nhất?
A. Bò sát. 		B. Thú. 		C. Lưỡng cư. 		D. Chim.
Câu 28. Cá heo trong hình bên là đại diện của nhóm động vật nào sau đây?
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A. Cá                           B. Thú                      C. Lưỡng cư                   D. Bò sát
Câu 29. Nhóm động vật nào sau đây có số lượng loài lớn nhất?
A. Nhóm cá                                                  B. Nhóm chân khớp
C. Nhóm giun                                               D. Nhóm ruột khoang
Câu 30. Động vật có xương sống bao gồm:
A. Cá, lưỡng cư, bò sát, chim, thú
B. Cá, chân khớp, bò sát, chim, thú
C. Cá, lưỡng cư, bò sát, ruột khoang, thú
D. Thân mềm, lưỡng cư, bò sát, chim, thú
Câu 31. Bạch tuộc và ốc sên có nhiều đặc điểm khác nhau nhưng đều được xếp chung vào ngành Thân mềm vì cả hai đều có đặc điểm nào dưới đây?
A. Có giá trị thực phẩm. 				B. Có vỏ cứng bao bọc cơ thể.
C. Có cơ thể mềm, không phân đốt. 		D. Di chuyển được.
Câu 32. Vì sao đẻ con được xem là hình thức sinh sản hoàn chỉnh hơn so với đẻ trứng?
A. Con non được phát triển trong thời gian ngắn hơn.
B. Con non được phát triển trong cơ thể mẹ nên an toàn hơn.
C. Con non sinh ra được bố mẹ chăm sóc tốt hơn.
D. Nhiệt độ trong cơ thể mẹ ấm hơn.
Câu 33. Ốc sên và ốc bươu là những loài gây hại cho cây trồng. Việc làm nào sau đây giúp hạn chế sự phá hoại của các động vật này?
A. Thả thêm ốc sên và ốc bươu để chúng cạnh tranh thức ăn và tự giảm số lượng.
B. Trồng xen canh các loại cây có mùi hăng như tỏi, hành, ớt,... để xua đuổi ốc sên và ốc bươu.
C. Bón phân hóa học với liều lượng gấp đôi để hạn chế sự phát triển của ốc sên và ốc bươu.
D. Tưới cây bằng nước nóng để tiêu diệt ốc sên và ốc bươu.
Câu 34. Loài Lưỡng cư nào dưới đây có tuyến độc, nếu ăn phải có thể bị ngộ độc?
A. Ếch giun. 		B. Nhái. 		C. Cóc nhà. 		D. Ếch đồng.
Câu 35. Loài Ruột khoang nào sau đây có cơ thể hình dù, thích nghi với lối sống bơi lội?
A. Thủy tức. 		B. Sứa. 		C. Hải quỳ. 		D. San hô.
Câu 36. Loài Chim nào sau đây hoàn toàn không biết bay, thích nghi với đời sống bơi lội?
A. Chim cánh cụt. 		B. Chim bồ câu. 		C. Gà.		D. Công.
Câu 37. Vì sao khi mưa nhiều, trên mặt đất lại có nhiều giun đất?
A. Nước mưa gây sụt lún các hang giun trong đất.
B. Nước mưa làm trôi lớp đất xung quanh giun.
C. Nước ngập cơ thể nên giun bị ngạt thở.
D. Giun đất chỉ sống được trong điều kiện độ ẩm thấp.
Câu 38. Để bảo vệ mùa màng và tăng năng suất cây trồng, người nông dân phải diệt sâu hại ở giai đoạn nào sau đây?
A. Trứng. 	B. Nhộng. 	C. Bướm trưởng thành. 	D. Sâu bướm (ấu trùng).
Câu 39. Đặc điểm nào sau đây có ở cả thực vật và động vật?
A. Có khả năng tự dưỡng. 		B. Có khả năng di chuyển.
C. Cơ thể được cấu tạo từ tế bào. 	D. Có thành tế bào bao bọc bên ngoài màng tế bào.
Câu 40. Đa dạng sinh học biểu hiện rõ nhất ở
A. môi trường sống. 			B. sự thích nghi của sinh vật.
C. số lượng cá thể trong loài.		D. số lượng loài sinh vật.
Câu 41. Việc làm nào sau đây không gây ảnh hưởng đến đa dạng sinh học?
A. Xả rác bừa bãi. 				B. Chặt cây rừng làm nương rẫy.
C. Săn bắt động vật hoang dã.		D. Học tập, nghiên cứu.
Câu 42. Động vật sống ở môi trường lạnh thường có đặc điểm nào sau đây?
A. Màu lông màu trắng.			B. Hoạt động vào ban đêm.
C. Chân cao, đệm thịt dày.			D. Bộ lông dày.
Câu 43. Sinh cảnh nào sau đây có độ đa dạng sinh học lớn nhất?
A. Hoang mạc.				B. Rừng mưa nhiệt đới.
C. Rừng ôn đới.				D. Thảo nguyên.
Câu 44. Trong cùng một khu vực, so với nơi trống trải thì nơi có rừng có gì khác biệt về khí hậu?
A. Nhiệt độ thấp hơn.			B. Nắng nhiều và gay gắt hơn.
C. Độ ẩm thấp hơn.				D. Tốc độ gió mạnh hơn.
Câu 45. Việc ngủ đông của các động vật ở vùng lạnh nhằm mục đích gì?
A. Tránh mất nước cho cơ thể.		B. Giúp cơ thể tổng hợp được nhiều nhiệt.
C. Giúp tiết kiệm năng lượng cho thể.	D. Lẩn tránh kẻ thù.
Câu 46. Nguyên nhân chính dẫn đến sự diệt vong của nhiều loài động vật, thực vật là gì?
A. Cháy rừng, khai thác quá mức tài nguyên sinh vật.
B. Dịch bệnh bất thường.
C. Thiên tai xảy ra hằng năm.
D. Khả năng thích nghi của sinh vật bị suy giảm dần.
Câu 47. Biện pháp nào sau đây không phải là bảo vệ đa dạng sinh học? 
A. Nghiêm cấm phá rừng để bảo vệ môi trường sống của các loài sinh vật. 
B. Cấm săn bắt, buôn bán, sử dụng trái phép các loài động vật hoang dã. 
C. Tuyên truyền, giáo dục rộng rãi trong nhân dân để mọi người tham gia bảo vệ rừng. 
D. Dừng hết mọi hoạt động khai thác động vật, thực vật của con người. 
Câu 48:  Hành động nào dưới đây là hành động bảo vệ đa dạng sinh học?
A. Đốt rừng làm nương rẫy                  B. Xây dựng nhiều đập thủy điện
C. Trồng cây gây rừng                         D. Biến đất rừng thành đất phi nông nghiệp
Câu 49. Rừng tự nhiên không có vai trò nào sau đây?
A. Điều hòa khí hậu
B. Cung cấp đất phi nông nghiệp
C. Bảo vệ đất và nước trong tự nhiên
D. Là nơi ở của các loài động vật hoang dã
Câu 50. Ở môi trường hoang mạc đới nóng thường gặp động vật có đặc điểm 
A. đẻ trứng có vỏ rất dày. 
B. nhịn ăn rất lâu.
C. có khả năng nhịn khát giỏi.
D. có khả năng biến đổi màu lông.
Dạng 2. Đúng – Sai 
Câu 1. Các hoạt động sau đây làm giảm đa dạng sinh học đúng hay sai?
	a) Săn bắt động vật hoang dã.
	

	b) Xả khí thải công nghiệp từ các nhà máy.
	

	c) Nuôi thú cưng.
	

	d) Học tập, nghiên cứu tài nguyên sinh vật.
	

	e) Khai thác gỗ trái phép.
	

	f) Xả rác bừa bãi.
	


Câu 2. Khi nói về vai trò của đa dạng sinh học trong tự nhiên, các phát biểu sau đây đúng hay sai?
	a) Tăng độ cạnh tranh của các sinh vật khác loài.
	

	b) Ổn định sự sống trên Trái Đất.
	

	c) Duy trì sự sống trên Trái Đất.
	

	d) Giảm diện tích sống của mọi loài.
	


Câu 3. Các nhận định sau về động vật đúng hay sai?
	a) Khoảng 95% các loài động vật đã biết được xếp vào nhóm động vật không xương sống.
	

	b) Động vật hoàn toàn không gây hại cho con người.
	

	c) Cá, chim, chuột là những động vật thuộc nhóm động vật có xương sống.
	

	d) San hô không phải là động vật.
	


Câu 4. Nhận định sau về vai trò của hệ sinh thái rừng trong tự nhiên đúng hay sai?
	a) Cung cấp nơi ở cho động vật hoang dã.
	

	b) Hạn chế các thiên tai trong tự nhiên.
	

	c) Chiếm diện tích sinh sống của động vật và con người.
	

	d) Điều hòa khí hậu.
	

	e) Bảo vệ đất và nước trong tự nhiên.
	


Câu 5. Nấm là những sinh vật nhân thực, đơn bào hoặc đa bào, sống dị dưỡng. Dựa vào cấu trúc của cơ quan tạo bào tử, nấm được chia thành một số nhóm, đại diện như nấm túi, nấm đảm và nấm tiếp hợp. Các nhận định sau đúng hay sai?
	a) Nấm tiếp hợp có sợi nấm phân nhánh; màu nâu, trắng, xám,…
	

	b) Nấm đảm là loại nấm có thể quả dạng hình tai mèo.
	

	c) Nấm bụng dê, nấm rơm và nấm sò thuộc nhóm nấm túi.
	

	d) Nấm tiếp hợp bao gồm các loài nấm mốc sinh trưởng nhanh gây ra sự ôi thiu của thức ăn.
	


Câu 6. Các loài thực vật đều có một số đặc điểm giống nhau, bên cạnh đó chúng có những sai khác về hình thái, cấu tạo bên trong, đặc điểm sinh sản,… Dựa vào các đặc điểm sai khác đó, thực vật được phân chia thành bốn nhóm: Thực vật không có mạch (Rêu); Thực vật có mạch, không có hạt (Dương xỉ); Thực vật có mạch, có hạt (Hạt trần); Thực vật có mạch, có hạt, có hoa (Hạt kín).
	a) Rêu là những thực vật sống ở cạn đầu tiên.
	

	b) Hạt kín là nhóm thực vật tiến hóa nhất.
	

	c) Cây thông là thực vật có thân gỗ lớn, mạch dẫn phức tạp, sinh sản bằng hoa, quả, hạt.
	

	d) Tất cả các loài thực vật đều có lợi cho con người, vì vậy phải bảo vệ chúng.
	


Câu 7. Ở các vùng ven biển, mức độ sóng đánh vào bờ sẽ ảnh hưởng đến mức độ xói mòn của đất. Thực hiện đánh giá mức độ sóng đánh ở hai vùng A và B thu được kết quả như trong hình sau đây.
[image: KHTN 6, mức độ sóng đánh vào bờ sẽ ảnh hưởng đến mức độ xói mòn của đất][image: KHTN 6, mức độ sóng đánh vào bờ sẽ ảnh hưởng đến mức độ xói mòn của đất]

	a) Sóng đánh càng mạnh thì mức độ xói mòn càng cao.
	

	b) Hệ thống rừng ngập mặn ở vùng A giúp giảm mức độ sóng đánh vào bờ.
	

	c) Sau một thời gian, mức độ xói mòn của đất ở vùng A sẽ cao hơn vùng
	

	d) Rừng ngập mặn là môi trường sống chủ yếu của các loài động vật có xương sống.
	


Câu 8. Động vật không xương sống có ở khắp nơi trên Trái Đất và chiếm khoảng 95% các loài động vật. Động vật không xương sống rất đa dạng về hình dạng, kích thước, lối sống và có đặc điểm chung là cơ thể không có xương sống. Chúng được chia thành nhiều ngành: Ruột khoang, Giun dẹp, Giun tròn, Giun đốt, Thân mềm, Chân khớp.
	a) Trai, ốc, mực và bạch tuộc là những đại diện thuộc ngành Thân mềm.
	

	b) Các loài động vật thuộc ngành Giun dẹp đều sống kí sinh trong cơ thể người và động vật.
	

	c) Hải quỳ di chuyển trong nước nhanh hơn so với sứa.
	

	d) Cơ quan hô hấp của châu chấu giống với tôm.
	


Câu 9. Động vật có xương sống có bộ xương trong, trong đó có xương sống (hay cột sống) ở dọc lưng. Trong cột sống có chứa tủy sống. Động vật có xương sống gồm các lớp: Cá sụn, Cá xương, Lưỡng cư, Bò sát, Chim, Thú.
	a) Bò sát có thể hô hấp bằng da và phổi.
	

	b) Tất cả các loài thuộc lớp Chim đều có đời sống bay lượn.
	

	c) Cá chép, cá tầm, cá heo là các đại diện thuộc lớp Cá xương.
	

	d) Thú là nhóm động vật có tổ chức cao nhất trong các lớp động vật có xương sống.
	


Câu 10. Dương xỉ là đại diện của nhóm thực vật có mạch, sinh sản bằng bào tử. Chúng thường sống ở những nơi ẩm ướt và mát như bờ ruộng, chân tường, dưới tán rừng,… Hình ảnh dưới đây mô tả các cơ quan sinh dưỡng của cây dương xỉ.
[image: KHTN 6, cơ quan sinh dưỡng của dương xỉ]
	a) Vị trí số 2 là lá non của dương xỉ. Nó thường cuộn tròn ở đầu và dần dần mở ra khi trưởng thành.
	

	b) Vị trí số 4 là rễ giả của dương xỉ, giúp cây hút nước và chất dinh dưỡng từ đất.
	

	c) Bào tử của dương xỉ nằm ở mặt dưới của lá.
	

	d) Thân của dương xỉ có khả năng quang hợp giống như lá.
	


Câu 11. Nấm là những sinh vật nhân thực, đơn bào hoặc đa bào, sống dị dưỡng. Dựa vào cấu trúc của cơ quan tạo bào tử, nấm được chia thành ba nhóm: Nấm túi, nấm đảm và nấm tiếp hợp. Hình ảnh dưới đây đã mô tả cấu tạo của một trong ba nhóm nấm đó.
[image: KHTN 6, cấu tạo của nấm đảm]
	a) Hình ảnh trên mô tả cấu tạo của nấm túi.
	

	b) Vị trí số 7 là rễ nấm, có vai trò hấp thụ chất dinh dưỡng.
	

	c) Vị trí số 3 là phiến nấm, nơi sản sinh và chứa đựng bào tử.
	

	d) Nấm rơm, nấm hương và nấm sò có cấu trúc tương tự như loại nấm trong hình ảnh trên.
	


Câu 12. Trước khi tiến hành quan sát nguyên sinh vật dưới kính hiển vi, người ta thường phải chuẩn bị mẫu vật bằng cách: Lấy nước ao, hồ ở những chỗ đọng, có ánh sáng rọi tới, cho vào một lọ thủy tinh rộng miệng có đựng rơm, rạ, cỏ khô cắt nhỏ; đặt lọ ở chỗ có ánh sáng trong một thời gian.
	a) Nếu như không có nước ao, hồ, chúng ta có thể thay thế bằng nước máy.
	

	b) Việc cho rơm, rạ cắt nhỏ vào lọ thủy tinh nhằm hạn chế sự di chuyển của nguyên sinh vật.
	

	c) Ánh sáng giúp các tảo và trùng roi trong nước ao thực hiện quá trình quang hợp.
	

	d) Quá trình chuẩn bị mẫu vật cần cần diễn ra trong một khoảng thời gian để nguyên sinh vật có đủ thời gian sinh sản tạo ra nhiều cá thể giúp ta dễ dàng quan sát thấy chúng.
	


Dạng 3. Trả lời ngắn:
Câu 1. Cho các loài động vật sau: Cá đuối, cá chép, cá mè, cá voi, lươn, cá mập. Có bao nhiêu loài thuộc lớp Cá sụn?
Câu 2. Cho các loài thực vật sau: Na, cà chua, cam, rau bợ (cỏ bợ), khoai tây, bèo ong. Có bao nhiêu loài thực vật không có hoa?
Câu 3. Khi quan sát nấm mốc dưới kính hiển vi, người ta phải thực hiện các thao tác sau (chưa được sắp xếp theo đúng thứ tự):
1. Nhỏ 1 - 2 giọt nước cất lên đám mốc trên lam kính.
2. Dùng panh gắp một đám mốc nhỏ lên lam kính.
3. Đậy lamen lên, thấm nước thừa rồi quan sát dưới kính hiển vi ở vật kính 10x và 40x.
4. Dùng kim tách nhẹ đám mốc thành các mảnh nhỏ.
Hãy viết liền các số tương ứng với bốn bước theo đúng thứ tự của thí nghiệm quan sát nấm mốc dưới kính hiển vi. 
Câu 4. Hoạt động bắt mồi của trùng biến hình được mô tả qua các bước sau đây:
1. Hình thành không bào tiêu hóa bao lấy mồi, tiêu hóa mồi nhờ dịch tiêu hóa.
2. Di chuyển bằng chân giả để tiếp cận mồi.
3. Tạo ra các chân giả bao quanh mồi, dần dần khép kín để nhốt mồi vào bên trong.
4. Nhận diện mồi (tảo, vi khuẩn, vụn hữu cơ,…) nhờ các tín hiệu hóa học.
Hãy viết liền các số tương ứng với bốn bước theo đúng thứ tự của hoạt động bắt mồi ở trùng biến hình.
Câu 5. Cho các đặc điểm sau:
1. Đẻ con và nuôi con bằng sữa mẹ.
2. Lông mao bao phủ khắp cơ thể.
3. Đi bằng hai chân.
4. Có khả năng bay lượn.
5. Hô hấp bằng phổi.
6. Da luôn ẩm ướt và dễ thấm nước.
Có bao nhiêu đặc điểm xuất hiện ở hầu hết động vật thuộc lớp Thú?
Câu 6. Cho các đặc điểm sau:
1. Đẻ trứng.
2. Lông vũ bao phủ cơ thể.
3. Đi bằng hai chân.
4. Chi trước biến đổi thành cánh.
5. Hô hấp bằng phổi với hệ thống túi khí phát triển.
Có bao nhiêu đặc điểm giúp chim thích nghi với đời sống bay lượn?
Câu 7. Khi quan sát nguyên sinh vật dưới kính hiển vi, người ta phải thực hiện các thao tác sau (chưa được sắp xếp theo đúng thứ tự):
1. Đặt lam kính lên bàn kính của kính hiển vi và quan sát ở vật kính 10x để xác định những vị trí có nhiều nguyên sinh vật.
2. Dùng ống nhỏ giọt hút mẫu vật trong cốc thủy tinh rồi nhỏ 1 - 2 giọt lên lam kính, đậy lamen lại. Sử dụng giấy thấm để thấm nước thừa trên lam kính.
3. Chuyển mẫu vật vào cốc thủy tinh.
4. Chuyển sang vật kính 40x để quan sát chi tiết hình dạng, cấu tạo và cách di chuyển của nguyên sinh vật.
Hãy viết liền các số tương ứng với bốn bước theo đúng thứ tự của thí nghiệm quan sát nguyên sinh vật dưới kính hiển vi.
Câu 8. Cho các cơ quan sau: Rễ, thân, lá, hoa, quả, hạt. Có bao nhiêu cơ quan xuất hiện ở thực vật thuộc nhóm Rêu?
Câu 9. Cho các loài động vật sau: Cá chép, thằn lằn, thỏ, hươu cao cổ, chim bồ câu, chuột túi, đà điểu, cá voi. Có bao nhiêu loài động vật đẻ con?
Câu 10. Cho các loài thực vật sau: Chuối, dương xỉ, lúa, bèo ong, rêu, ngô, xương rồng, đu đủ. Có bao nhiêu loài không được xếp vào nhóm thực vật có hoa?
Câu 11. Cho các loài Chim sau: Đại bàng, đà điểu, cú mèo, chim cánh cụt, chim én, cắt. Có bao nhiêu loài thuộc nhóm Chim bay?
II. Tự luận
Câu 1: Thực vật được chia thành mấy nhóm? Hãy nêu đặc điểm của từng nhóm?
Câu 2: Cho các đại diện sinh vật: cá mập, cá voi, chim cánh cụt, ếch giun, cá sấu, thú mỏ vịt, cua, san hô, giun đất, hến, mực, bọ cánh cam, lươn, hươu, cá ngựa. Hãy sắp xếp chúng vào các nhóm động vật đã học?
[bookmark: _Hlk120864423]Câu 3: Hai bạn đang tranh cãi nhau về san hô. Một bạn nói san hô thuộc giới Thực vật vì nó có thể nảy mầm tạo nên rất nhiều nhánh mà ta nhìn thấy như một vườn san hô. Bạn kia lại cho rằng san hô thuộc giới Động vật. Ý kiến của em là gì?
Câu 4: Hãy giải tại sao đa dạng sinh học ở hoang mạc lại thấp hơn rất nhiều so với đa dạng sinh học ở rừng mưa nhiệt đới?
Câu 5: Nêu sự suy giảm đa dạng sinh học do phá rừng. Phân tích những tác hại do suy giảm đa dạng sinh học tù việc phá rừng có thể gây ra?
Câu 6. Hiện nay, mô hình trồng nấm trong nhà đang rất phổ biến. Một người nông dân đã thực hiện mô hình trồng nấm bào ngư trong nhà, biết các chi phí đầu tư ban đầu như sau:
	- Chi phí xây dựng nhà trồng nấm:
- Chi phí làm kệ chứa phôi nấm:
- Chi phí mua 10 000 bịch phôi:
- Chi phí điện, nước cho 1 vụ nấm:
- Chi phí vận chuyển nấm:
	30 000 000 đồng
10 000 000 đồng
39 000 000 đồng
1 000 000 đồng
4 000 000 đồng


Và sau 1 vụ (4 tháng), người nông dân đó đã thu được kết quả:
	- Sản lượng nấm bào ngư thu được:
- Giá bán:
	3 000 kg
28 000 đồng/kg


Biết rằng các chi phí phải bỏ ra cho mỗi vụ nấm bao gồm mua phôi nấm, vận chuyển, điện, nước; sản lượng nấm và giá bán ổn định. Số tiền lãi thu được sau một năm trồng nấm là bao nhiêu triệu đồng (tính làm tròn đến 2 chữ số sau dấu phẩy)?
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